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Tạo, xóa, sao lưu và phục hồi dữ liệu

Tạo, xóa, sửa đổi bảng

Hiểu rõ EShopV10

Thao tác và truy vấn dữ liệu trên EshopV10

Truy vấn có kết nối nhiều bảng

Truy vấn thông tin tổng hợp và thống kê



Cơ sở lưu trữ và các tính năng quản lý dữ liệu
như thao tác, truy vấn… được các ứng dụng (viết
bằng Java, C++, PHP, C#...) sử dụng.

Các thành phần cơ bản trong CSDL gồm bảng
(table), khung nhìn (view), thủ tục lưu (stored
procedure), hàm (function), trigger. 

CSDL được quản lý bởi hệ quản trị CSDL quan hệ
SQL Server

MySQL Server

Oracle

Sysbase





 Bảng (table) là đơn vị chứa dữ liệu duy nhất trong CSDL, 
được định nghĩa gồm nhiều cột (column), mỗi cột có kiểu
dữ liệu (data type) và ràng buộc (constraints) riêng.

 Dữ liệu lưu trong bảng gồm nhiều hàng (row/record), mỗi
hàng lưu thông tin của mỗi thực thể (entity)

 Khóa chính (primary key) là một hoặc nhiều cột dùng để
xác định duy nhất mỗi thực thể trong bảng

Bảng: 
MonHoc

Khóa chính:
MaMonHoc







Backup/Restore

Phương pháp online (có thể thực hiện lúc CSDL đang
chạy)

Xuất scripts/Nhập từ scripts

Trong suốt phiên bản

Attach/Detach

Detach và chép

Attach các file dữ liệu đã chép lúc detach
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Chỉ định các cột cần truy vấn
SELECT Id, Name, UnitPrice FROM Products

 Truy vấn tất cả các cột

SELECT * FROM Products

Đặt bí danh cho cột

SELECT Name AS ‘Tên HH’ FROM Products

 Loại bỏ các hàng giống nhau
SELECT DISTINCT Year(ProductDate) FROM 

Products

Hạn chế số lượng bản ghi truy vấn
SELECT TOP Name, UnitPrice FROM Products



Sắp xếp tăng (ASC-mặc định)

SELECT * FROM Products ORDER BY Id ASC

SELECT * FROM Products ORDER BY UnitPrice

Sắp xếp giảm (DESC)

SELECT * FROM Products ORDER BY UnitPrice
DESC

Sắp xếp nhiều cột

SELECT * FROM Products ORDER BY UnitPrice
ASC, Name DESC



 Lọc dữ liệu kết quả truy vấn theo điều kiện

SELECT * FROM Products WHERE <điều kiện>

Các tình huống sử dụng mệnh đề WHERE

… WHERE Name=‘ABC’

… WHERE UnitPrice > 70

… WHERE ProductDate <= ’01/31/1995’



TOÁN TỬ
Số học:

+, -, *, /, mod

Logic:
AND, OR, NOT

So sánh:
=, <>, >=, <=

Đặc biệt:
[NOT] IN, [NOT] LIKE, 
[NOT] BETWEEN, IS 

[NOT]NULL



Nhóm toán tử số học:

…WHERE 4 + UnitPrice <= 300

Nhóm toán tử lôgic:

…WHERE NOT (UnitPrice >= 10 AND UnitPrice <= 20)

Nhóm toán tử so sánh:

…WHERE (UnitPrice <> 10 OR ProductDate <=
’12/31/2011’)



Nhóm toán tử đặc biệt: 

LIKE <chuỗi mẫu>

BETWEEN <min> AND <max>

IN (tập hợp)

IS NULL

IS NOT NULL

Ví dụ:

SELECT * FROM Products WHERE Name LIKE
‘%Nokia%’



 [NOT] LIKE <mẫu tìm kiếm> dùng để tìm kiếm tương
tự. Các ký tự đại diện sử dụng cùng với LIKE gồm
%: đại diện nhóm ký tự bất kz

_: đại diện 1 ký tự bất kz

[xyz]: một ký tự thuộc nhóm x,y hoặc z

[^xyz]: một ký tự không thuộc nhóm x, y và z

 Các ví dụ khác
…WHERE Name LIKE ‘%ABC%’

…WHERE Name LIKE ‘%ABC’

…WHERE Name LIKE ‘%*ABC+%’

…WHERE Name LIKE ‘%AB_C%’



 [NOT] IN (tập hợp hoặc truy vấn con) dùng để tìm
kiếm trong tập hợp.
…WHERE CategoryId IN (1001, 1007, 1005)

…WHERE Quantity NOT IN (10, 100, 1000)

…WHERE Category IN (SELECT Id FROM Categories)

 [NOT] BETWEEN <ngày/số> AND <ngày/số> dùng để
tìm theo phạm vi giá trị.
…WHERE Year(ProductDate) BETWEEN 2000 AND 2014

...WHERE UnitPrice NOT BETWEEN 20 AND 3000

 IS [NOT] NULL dùng để kiểm tra giá trị null
…WHERE Description IS NULL
…WHERE Description IS NOT NULL



Các câu lệnh SQL có thể lồng nhau. Câu lệnh SQL 
bên trong câu lệnh SQL khác được gọi là truy vấn
con.

Một số trường hợp thường gặp

SELECT * FROM Products WHERE CategoryId IN 
(SELECT Id FROM Categories WHERE Name LIKE 
‘%Nokia%’)

SELECT Name, (SELECT COUNT(*) FROM Products p 
WHERE p.CategoryId=c.Id) AS SoHV FROM Category c

SELECT * FROM Products WHERE UnitPrice > (SELECT 
AVG(UnitPrice) FROM Products)



HÀM 
THƯỜNG DÙNG

TỔNG HỢP XỬ LÝ CHUỖI KHÁCNGÀY THÁNG



 UPPER (chuỗi) đổi sang chữ hoa

SELECT UPPER (Name) FROM Products

 LOWER (chuỗi) đổi sang chữ thường

SELECT * FROM Products WHERE LOWER(Name)=‘x’

 TRIM (chuỗi) cắt bỏ ký tự trắng 2 đầu chuỗi

SELECT TRIM (Name) FROM Products

 LEN(‘chuỗi 1’) độ dài chuỗi

SELECT LEN(Name) FROM Products



 SUM (biểu thức) dùng để tính tổng

SELECT SUM (Quantity) FROM Products

 MIN (biểu thức) dùng để lấy giá trị nhỏ nhất

SELECT MIN (UnitPrice) FROM Products

 MAX (biểu thức) dùng để lấy giá trị lớn nhất

SELECT MAX (ProductDate) FROM Products

 AVG (biểu thức) dùng để tính giá trị trung bình

SELECT AVG (UnitPrice) FROM Products

 COUNT (cột hoặc *) dùng để đếm số bản ghi

SELECT COUNT (*) FROM Products



 GETDATE () lấy ngày hiện tại
SELECT * FROM Products WHERE ProductDate<GetDate()

 Trích một phần của ngày-giờ
DATEPART (part, ProductDate) lấy năm-tháng-ngày

 Các hàm lấy ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây
YEAR (ProductDate) lấy năm

MONTH (ProductDate) lấy tháng

HOUR (ProductDate) lấy giờ

MINUTE (ProductDate) lấy phút

SECOND (ProductDate) lấy giây

SELECT SUM (UnitPrice) FROM Products WHERE Year
(ProductDate)=2010



 ISNULL (<biểu thức>, <giá trị thay thế>) dùng để
chuyển giá trị null sang một giá trị khác.
SELECT Id, ISNULL (Description, ‘Không’) FROM

Orders

 Lệnh CASE dùng để tạo giá trị phù hợp với các
điều kiện đặt ra.
CASE
WHEN UnitPrice > 100 THEN ‘Giá cao’

WHEN UnitPrice < 10 THEN ‘Giá thấp’

ELSE ‘Giá bình thường’

END





 Yêu cầu: 
Hiển thị danh sách tên sinh viên và tên lớp.

Giải pháp: 
Kết nối bảng Lop và bảng SinhVien lại với nhau sau đó lấy

lấy Lop.TenLop và SinhVien.Ten

 Ví dụ:
SELECT SinhVien.Ten, Lop.TenLop FROM SinhVien

INNER JOIN Lop ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLop

 Khái niệm
INNER JOIN là loại kết nối
SinhVien gọi là bảng trái
Lop gọi là bảng phải
Lop.MaLop=SinhVien.MaLop là cơ sở kết nối



 [INNER] JOIN: kết nối trong

Lấy các bản ghi của cả 2 bảng (Trái và Phải) có chung
giá trị của cột kết nối.

 LEFT [OUTER] JOIN: kết nối ngoài, bên trái

Lấy tất cả các bản ghi của bảng trái kết.

RIGHT [OUTER] JOIN: kết nối ngoài, bên phải

Lấy tất cả các bản ghi của bảng phải.

FULL [OUTER] JOIN: kết nối ngoài, cả 2 bên

Kết hợp của LEFT JOIN và RIGHT JOIN





UNION được sử dụng để kết nối các tập dữ liệu 
cùng cấu trúc.



Thống kê là tổng hợp số liệu theo từng nhóm bản
ghi.

Nhóm

Thông tin tổng hợp

Ví dụ:

Đếm sinh viên theo lớp. 

Điểm thấp nhất, cao nhất, trung bình của mỗi lớp

Doanh số bán hàng của các quí

Doanh số bán hàng của từng nhà cung cấp



Sử dụng GROUP BY kết hợp với các hàm tổng
hợp số liệu (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG) để
thống kê theo nhóm

Nhóm

Tổng hợp số liệu
theo nhóm



Kết hợp với HAVING để lọc nhóm

Điều kiện này
dùng để lọc nhóm

Điều kiện này
dùng để lọc các

bản ghi trước khi
phân nhóm






